	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 01/QĐ-CTUBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Quy Nhơn, ngày 03 tháng 01 năm 2008

	QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại
tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2008; Thay thế Quyết định số 175/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức, hoạt động của Chính quyền cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
	
	CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động
của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CTUBND 

ngày 03/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Việc đánh giá tổ chức, hoạt động và phân loại UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND xã) hàng năm nhằm mục đích:

· Đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của ủy ban nhân dân xã, làm cơ sở để xếp loại thi đua;

· Làm căn cứ cho việc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể UBND xã, các cơ quan quản lý cấp trên trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở;

· Thông qua đánh giá, phân loại thấy được mặt mạnh, mặt yếu để lập kế hoạch tiếp tục xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- Việc đánh giá phân  loại UBND xã phải trung thực, chính xác, toàn diện, dân chủ, công khai và phản ánh đúng tình hình thực tiễn trên cơ sở đặc điểm cụ thể của địa phương;

- Việc đánh giá phân loại là công việc quan trọng được tiến hành thường xuyên từ cơ sở kết hợp với sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên;

- Hằng năm có tổng kết đánh giá và báo cá đầy đủ kết quả cho cơ quản lý cấp trên theo qui định.
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI THEO CÁC TIÊU CHUẨN SAU:

	STT
	NỘI DUNG
	Điểm chuẩn
	Điểm đạt

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
	60
	

	1
	Lĩnh vực kinh tế
	15
	

	
	-  Xây dựng định hướng phát triển KT-XH trong năm sát yêu cầu, khả năng thực hiến trình HĐND xã ra Nghị quyết, được UBND huyện phê chuẩn;

- Hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm;

- Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn;

- Lập và tổ chưc thực hiện đúng phương án phân bổ ngân sách; chi ngân sách đúng theo dự toán và chế độ hiện hành, tiết kiệm các khoản chi;

- Phát triển được nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm ăn hiệu quả; Mức tăng trưởng kinh tế, thu nhập của nhân dân và việc làm cho mọi người lao động năm sau cao hơn năm trước; Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm;

- Thực hiện tốt việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động gian lận thương mại, sản xuất và lưu thông hàng giả, trốn lậu thuế.
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	2
	Lĩnh vực Văn hoá-Xã hội
	15
	

	
	- Các giải pháp thiết thực đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá giáo dục, y tế, thể dục-thể thao trên địa bàn;

- Thực hiện tốt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Phối hợp với nhà trường huy động trẻ em vào lớp một đúng  độ tuổi; Tổ chức và quản lý tốt các trường mẫu giáo, nhà trẻ trên địa bàn;

- Xây dựng phong trào và tổ chức quản lý tốt các hoạt động văn hoá, thể dục-thể thao, lễ hội cổ truyền; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

- Bảo đảm thực hiện chính  sách dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo qui định pháp luật;

- Quản lý, hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư có hiệu quả; Thực hiện tiết kiệm, văn minh trong cưới hỏi, ma chay; Số thôn, khu vực được công nhận đơn vị văn hoá tăng hàng năm;

- Thực hiện tốt chín sách đối với người có công; Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương;

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hộ gia đình, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hằng năm; Không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.
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	3
	Lĩnh vực An ninh quốc phòng
	10
	

	
	- Hoàn thành chỉ tiêu thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đăng ký dự bị động viên trong độ tuổi; Đảm bảo huấn luyện tác chiến tại chỗ theo phương án phòng thủ được duyệt;

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Không để xảy ra trọng án, ma tuý mại dâm. Xử lý dứt điểm các tệ nạn xã hội đã được nhân dân phát hiện, tố giác…

- Thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý hộ khẩu, kết hôn, khai sinh, khai tử, đăng ký tạm trú, tạm vắng…

- Triển khai tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm hằng năm.
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	4
	Công tác thi hành pháp luật
	10
	

	
	- Tổ chúc nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin về thị trường, kỹ thuật…phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của nhân dân;

- Xử lý đúng quy định các vi phạm pháp luật và giải quyết tốt các tranh chấp nhỏ trong nhân dân; Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện tốt việc thi hành án tại địa phương

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ, giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Không để kéo dài, vượt cấp;

- Công khai kết quả giải quyết những vụ việc tiêu cực có liên quan tới CBCC xã cho nhân dân biết; Phối hợp và giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân.
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	5
	Quản lý tài nguyên, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông
	10
	

	
	- Công khai  qui hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, qui hoạch khu dân cư, qui hoạch sử dụng đất; tổ chức để dân tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện;

- Cải thiện và nâng cấp hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, chợ và các công trình phúc lợi công cộng; Có giải pháp thiết thực bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng nguồn nước đúng quy định;

- Tổ chức, quản lý tốt xây dựng các công trình có sự đóng góp của nhân dân; thực hiện tốt công tác duy tu, nâng cấp, bảo vệ các công trình công cộng thuộc xã quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình phúc lợi công cộng;

- Xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lộ giới, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; quản lý việc xây dựng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

- Giải quyết tốt các tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính; quản lý tốt hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính.
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	II
	XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
	
	

	1
	Ban hành, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND xã; Có chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng của UBND
	2
	

	2
	Quản lý 100% văn bản đi, đến theo qui định
	2
	

	3
	Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê cho các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý cấp trên;
	2
	

	4
	Có đầy đủ biên bản họp và hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung họp của UBND;
	2
	

	5
	Thực hiện tốt mối quan hệ công tác của UBND xã với UBND, cơ quan chuyên môn cấp huyện; Đảng ủy, HĐND, Mặt trận, các đoàn thể xã và Trưởng thôn
	2
	

	III
	ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ
	15
	

	1
	Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các hoạt động của UBND xã;
	2
	

	2
	Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát có hiệu quả đối với hoạt động của UBND và những công việc do cấp trên thực hiện trên địa bàn;
	2
	

	3
	Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri. Giải quyết thoả đáng những kiến nghị của cử tri liên quan tới trách nhiệm, quyền hạn của địa phương
	2
	

	4
	Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân; Tổ chức hiệu quả mô hình”một cửa”
	2
	

	5
	Đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, thường xuyên đấu tranh phê bình và tự phê bình. Không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ; Có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm;
	2
	

	6
	Tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức phù hợp trình độ và năng lực. Cán bộ, công chức được cử tham gia học tập, bồi  dưỡng đầy đủ các khoá theo kế hoạch của cấp trên; 100% cán bộ chuyên trách, công chức xã đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định;
	3
	

	7
	Cải thiện tốt môi trường làm việc của cán bộ, công chức; sử dụng  có hiệu quả các thiết bị và ứng dụng tin học trong công việc;
	2
	

	IV
	THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ
	15
	

	
	Kết quả đánh giá, xếp loại xã, phường, thị trấn thực hiện Pháp lệnh dân chủ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Bình Định:

· Xếp loại tốt;

· Xếp loại khá;

· Xếp loại trung bình;

· Xếp loại yếu;
	15
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	Tổng cộng
	100
	


C. HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI:

1. Hướng dẫn tính điểm

- Tiêu chí nào thực hiện tốt được tính tối đa theo thang điểm chuẩn; Nếu chưa triển khai hoặc triển khai chưa tốt thì tuỳ mức độ chấm 0%, 50%, 75% so với tiêu chuẩn.

- Để chấm điểm mục IV: căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại cấp xã thực hiện dân chủ hàng năm theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh.

- Đơn vị nào vi phạm một số trong những nội dung sau đây thì hạ 01 bậc so với bậc đạt được:

+ Có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật từ buộc thôi việc trở lên

+ Vi phạm dân chủ, để xảy ra điểm nóng, phức tạp tại địa phương

+ Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại mục I của Quy định này không đạt yêu cầu (dưới 70%)

2. Hướng dẫn phân loại

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của từng đơn vị để phân loại theo 5 bậc sau:
- Xếp loại xuất sắc đối với các xã đạt từ 96 điểm trở lên;

- Xếp loại tốt đối với các xã đạt từ 90 đến dưới 96  điểm;

-Xếp loại khá đối với các xã đạt từ 80 đến dưới 90 điểm;

-Xếp loại trung bình đối với các xã đạt từ 60 đến 80 điểm;

- Xếp loại yếu đối với các  xã dưới 60 điểm.

3. Quy trình đánh giá phân loại

- Đầu tháng 12 hàng năm, UBND xã phối hợp với thường trực HĐND, Mặt trận, các đoàn thể ở xã tổ chức thực hiện tự đánh giá, xếp loại tổ chức và hoạt động của UBND xã và báo cáo kết quả để Đảng ủy xã có ý kiến trước khi gửi kết quả đến UBND huyện, thành phố.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ-Lao động xã hội phối hợp với các xã. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Phòng  Nội vụ-LĐXH tổng hợp trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

- Kết quả đánh giá phân loại được gửi cho Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố và Đảng ủy xã làm cơ sở cho việc xét thi đua khen thưởng và lập kế hoạch xây dựng chính quyền cho năm sau đồng thời gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 31/12

- Sau khi có kết quả phân loại, Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, thành phố thực hiện công tác thi đua khen thưởng về thành tích xây dựng chính quyền cơ sở theo quy định

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có những điểm chưa hợp lý, UBND các cấp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét điều chỉnh./.
	
	CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà


